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Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức 
1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
Mẫu :                   730    5                                             345   6
                             23     146		  45   57
                               30	    3
                                 0
         
                          730 : 5 = 146	                             345 : 6 = 57 (dư 3)
  872 : 4                      621 : 3                       150 : 5                         204 : 5
        ……………….      ………………..        …………………         …………………..
        ……………….      ………………..        …………………         …………………..
        ……………….      ………………..        …………………         …………………..
        ……………….      ………………..        150 : 5 = ……               204 : 5 = …. (dư ….)
        872 : 4 = ……          621 : 3 =…….    
2. 
Một người có 150kg gạo. Buổi sáng người đó đã bán được 30kg, buổi chiều bán được  số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi người đó đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3. Nôi biểu thức với giá trị của biểu thức đó:
               35 x 5 + 490
15 x 9 x 5
428 + 237
225 x 3
137 x 5
948 – 293 



	 685
 675
665
655


	

4. Tính giá trị của biểu thức
a) 98 + 65 + 32 = ……………                         c) 98 – 65 + 32 = ……………….
                     = ……………                                                   = ………………
b) 98 + 65 – 32 = ……………                          d) 98 – 65 – 32 = ……………….
                     = ……………                                                   = ………………
5. Tính giá trị của biểu thức:
a) 24 x 6 x 2 = …………….                             c) 24 : 6 x 2 = ……………….
                 = …………….                                                 = ………………..
b) 24 x 6 : 2 = ……………..                             d) 24 : 6 : 2 = ………………..
                = ………………                                              = ………………...
6. Tính giá trị của biểu thức
a) 9 x 8 + 7 = …………..                                  c) 9 + 8 x 7 = …………..
               = …………..                                                      = ……………
b) 8 x 3 – 2 = …………..                                  d) 8 – 3 x 2 = ……………
               = …………..                                                      = …………
           e)  16 : 8 + 2 = …………….                              g) 16 + 8 : 2 = …………..
                                = …………......                                                   = …………..
           h ) 24 : 6 – 3 = …………….                              i) 24 – 6 : 3 = ……………
                                = ……………..                                                 = …………….
7. Mỗi hộp thuốc có 4 vỉ thuốc, mỗi vỉ thuốc có 12 viên thuốc. Hỏi 2 hộp thuốc như thế có bao nhiêu viên thuốc?
Bài giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
8. Tính nhanh
  a)  178 + 284 + 370 – 84 – 78 – 70                     b) 1 + 7 + 9 + 19 + 3 + 11 + 15 + 5 + 13 + 17
        ……………………………………                     ……………………………………………
        ……………………………………                    ……………………………………………
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